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Bài 1. CHỮ CÁI TIẾNG ANH
(ENGLISH ALPHABETS)

Hướng dẫn

Chữ cái tiếng Anh rất quart trọng. Một số đống học sinh khổng biết đánh ván, vỉ thế 
khũng nẽn bỏ qua.

Có 2 cách đọc: - Đọc chữ để đánh ván.
Ví dự. Teacher âấnh vần t-€-a-o-h-€-r.

-Phát âm để đọc tiếng. 
w  dự. Teacher phát âm là: thích chơ. 

a. Đọc chữ như thế này: " P ^  iO^XL

A: áy B: C:x/ D:đi
E:/ F: ép phờ G: đdi H:ết'
l:a / J:đdê K:khỗ L: eol
M;em ti: en 0: ảu P:pi
Q: khiu R: aaa S: étsờ T.thi
U:/u V: vi W: đớpbờliu X:échsờ
Ỵ.oai Z: dét

Phiên âm như trên chỉ tương đối thũí, vì có những chữ khổng thể phiên âm được do 
đó thây đọc là chính để học sinh nhái lại cho thuộc.

b. Phụ âm phát âm như tiếng Việt B (bờ); c (cờ); G (gờ)... Nguyôn âm cũng như 
tiếng Việt nhưng linh động hơn. Ví dụ chữ / khi thỉ phát âm lả (I) khi thỉ phát âm lả (ai)

•Đại từ danh xưng 
-Đại từ nhân xưng
- Đại từ nhân vật
- Nhân xưng đại danh từ

Hướng dẫn

‘Personal Pronouns" có nhiéu cách dịch sang tiếng Việt, đại khái như trẽn. Vì thế ta 
phải giảng cho học sinh biết rõ để khỏi ngỡ ngàng khi gặp phải cách dịch khác với lối 
quen oịch của mình.

Personal Pronouns



Sd đí chúng tôi đua khâu này ,'ào ừong bâihọcđắutienvỉnórấtcánữiiÃcho nguời 
bắt đầu học tiếng Anh tạp đặt câu. Học sinh thuuờng nhám lỉn  vé ngôi ữiứ vâ nhiẹni vụ 
của đại từ này. (Chữ đại ở đây là 'thay thể' chứ không phải là ‘to lớrf như học sinh lẩm 
tưởng, vậy đại tu từ dùng để thay thế cho một từ nào đó).

Bước đáu phải giảng cho học sinh phân biệt đưọc rõ rầng:
1. Ngôi thứ nhất
2. Ngôi ứiứ hai " Ba ngôi số ít và ba ngôi số nhiéu
3. Ngôi thứ ba
- Ngôi thứ nhất là ngưởi nói (tôi, chúng tôi)
- Ngôi ứiứ hai là người mả ngôi thứ nhất nói với (anh, các anh, chị, các chị) hay là 

người nghe ngôi ữiứ nhất nói.
- Ngỗi thứ ba lá người hay vật được nói tới (nó, chúng nó -  không tham gia vào câu 

chuyên)
Ví dụ:
1. -Tôi hát Ai hát?

Tôi lả ngôi thứ nhất (người xung danh mình lên)
- Chúng tỏi đi xem bóng đá.
Chúng tôi cũng là ngôi thứ nhất vỉ chúng tôi là người nói nhưng lả ngôi thứ nhất 
số nhiéu (từ hai người ừở lên là số nhiéu)

2. - Anh có thích bóng đá không?
Anh là ngôi ttiứ hai vi là người mà ngôi thứ nhất nói với.
- Các chị có đi chợ không?
Các ch! cũng lả ngôi thứ hai vỉ là những người mà ngôi thứ nhất nói với nhưng 
là ngôi ữiứ hai số nhiéu.

3. - Anh ấy học tiếng Anh không?
Anh ấy là ngôi thứ ba số ft vi là người mâ ngôi thứ nhất hỏi ai đó vé (tới) anh ta.
- Các anh ấy đã học tiếng Anh chưa?
Các anh ấy cũng là ngôi thứ ba Yỉ là những người mà ngôi thứ 1 nói tới họ 
nhưng là ngôi thứ ba số nhiéu.

BÀI TẬP VỂ TÌM NGÔI THỨ

Hướng dẫn

Giáo viên viết câu bằng tiếng Việt lên bảng trong đó có nhịéu Đại từ nhăn xưng r6i



gọi học sinh lên bảng gạch chân tất cả những dại từ danh xưng trong câu rổi nói lên ngdi 
thứ của từng tiếng mộL

Ví dự. Tổi đã nói với anh là cd ấy đi vắng.
Giáo víén viết câu này lẽn bảng. Học sinh sẽ gạch chân những tiếng tối, anh, cổ ẩy. 

Có thể học sinh thứ nhất gạch sai, giáo viên gọi tiếp những học sinh sau cho đến khi họ 
gạch đúng. Nếu gọi vài ba em mà chẳng trồ nào đúng cả thl giáo viên phải gạch rổi gọi 
một học sính nào đó xác định ngổi thứ của từng từ. Nếu có trồ gạch sai thỉ giáo viẽn vừa 
sửa, vừa giảng giả để ghi vảo ừí nhớ của học sinh.

ĐẠI TỪ DANH XƯNG LÀM CHỦ TỪ

V Hướng dẫn

Trước khi vào bài, giáo viên nên nói đại khái như thế này: ‘Chúng ta đẫ biết Đại từ 
danh xưng và ngỗí thứ của nó bằng tiếng Việt bây giờ ta dịch sang tiếng Anh, Đại từ 
danh xưng ngoài ngỗi thứ ra, ta cỏn phải xác định xem nó đóng vai trồ gỉ trong câu, nghĩa 
là nó làm nhiệm vụ gỉ? Đại từ danh xưng có ba nhiệm vụ (còn một nhiệm vụ thứ tư nữa 
sẽ học sau) là:

Làm chủ từ, lâm túc từ và làm sở hữu tính từ. Hổm nay chúng ta học đại từ danh 
xưng làm chủ từ ừưức; (chép lên bảng cho học sinh ghi vào vở).

Ba ngồi số ft Ba ngôi s6 nhiểu
1. I =fô/ 1.We = chúng tôi
2. You =anh(chij 2. You = các anh (chị)

= anh ấy "ì
= chị ấy Ị- 3. They = chúng nó (họ)
= nó, cái ổy J

Nhắc cho học sinh ghi nhớ

vểngôi thứ ba số ft;
Ngdí thứ ba số ít rất phức tạp; nam giới là he, nữ giới là she cồn ít thay cho con vật 

và đổ vật Nhưng ngôi thứ ba số nhiêu thì dửng they thay cho cả ba loài.
Giảng: Trên đây là những PạUỪ danh xưng làm chủ từ, nó luôn luôn đứng trước 

động từ để điéu khiển động từ.
Ví dụ: Tôi học, Ai học? Tôi, tôi làm chủ từ của động từ học.

Cô ấy ăn. Ai ăn? Cô ấy, cô ấy đứng trước động từ ăn, vậy cô ấy lả she (ngôi 
thứ ba sổ ít).

He 
3. She 

It



Đọc: Giáo viẽn đọc chậm vá rO cho học sinh nhắc lại nhiéu lán. KhOng nfin phiên 
âm (dủ âm Việt hay quđc tế) vỉ phiên dm thl nguỡi mớỉ học cứ nhỉn vào phien âm mâ đọc 
như thế sẽ khổng nhớ mặt chữ đưọc, phải chờ một thdl gian khá lâu để học sinh nhái lại 
Idi đọc của tháy sau đố mới dạy học sính cách đọc ttieo phiên âm Quốc tế.

Nhớ cho học s in h  ôn lạ i bà i 1

Trước khi chuyển sang bài 2 bằng cách viết một đại từ đanh xung nào đó lên bảng 
rổi cho học sinh nói lên ngôi thứ của đại từ ấy và đánh ván cho quen.

Bài 2. ĐÔNG TỪ: to be, to  have

G iảng

Động từ chua chia, chưa biến đổi, ta gọi động từ ấy lả động từ nguyên mẫu hay \n 
biếh, c6 ‘TO’ đứng truớc.

Khi nó cố chủ từ thỉ ta phải chia, dộng từ sẽ biến đổi hẳn hoặc na ná như cũ.
Vĩ úự. Động từ TO BE là, ỏ) khi chia ttiỉ TO BE sẽ biến thành: am, is, are. Khi 

chủ từ của nó là ngdi thứ nhất số ft, ta dùng am; Ngôi ttiứ ba số ft, ta dùng is, còn các 
ngOi khác ta dùng are.

TO BE ARE
He We
She You

It They_______ ___  It___  They
TO BE nếu là động từ thường thỉ có nghĩa'ĩà th r hoặc ‘là’ hoặc ’ở* (và còn nhiéu

nghía khác nữa, sẽ học sau).
vr dụ: Tôi là học sinh dịch sang tiếng Anh lả: I am a pupil.
Tôi là ngôi thứ nhất số fl là T  nên ta phải dùng am, cũng như he ta dùng is còn 

we, you, they ta dùng are.
He, she 
We
you, tfiey.

f  l a  u u i f ^  CM V .

is a pupil

} are pupils

8



G iảng thêm  những ch! tiế t lặ t vặ t

Như mạo tử, danh từ số nhiều ngay khi đặt câu để học sinh dễ tiếp thu hơn là học 
thành bài riêng:

- Các em thấy ở trôn bảng Tở/ là học sinh' địch sang tiếng Anh là •/ am a pupir. 
Pupil là học sinh, chữ a đứng trước nó là mạo từ có nghĩa là mội Tniớc một danh từ số n 
người ta thường đặt a.

Côn câu ‘ We are pupilf nghĩa lầ Chúng tôi là học sinh, ta khống thấy chữ a đứng 
trước pupil, mà chữ pupil lại thẽm s đằng sau? là vỉ chữ pupils là số nhíổu nên phải bỏ 
a dì và phải thẽm s vào sau chữ pupils. Như vậy ta phải nhớ danh từ nào đổi sang số 
nhiổu thỉ phải thêm 8 vào đằng sau (frừ một số danh từ bất quy tắc sẽ học sau)

Ò  BÀI TẬP

Vổ cách dủng AM, IS, ARE và các đại từ danh xưng làm chủ từ.

Hướng dẫn

Giáo viẽn viết một sổ danh từ chỉ người lên bảng, cho học sinh chép vào vd để học. 
Giảng nghĩa từng từ và cho học sinh tập đọc kỹ. Sau đó viết nhiểu câu lên bảng để trống 
chỗ cho học sinh tự đién vàọ bằng AM, IS, ARE hoặc đại từ danh xưng lâm chủ từ cho đủ 
nghĩa.

Ví dự. pupil: học sinh 
teacher giáo viên 
worker cổng nhăn 
fanner nông dân v.v...

1. Điền vào chỗ trống bằng am, /s, hoặc are trong những cẳu dirítì đày:
He a teacher. We______ __ .workers.
I—  a farmer. They....̂ .............pupils.
2. Điền vào chỗ trống bằng Đại từ danh xưng làm chõ.

-.......is a worker,,
..are farmers,.

'/T ..are teacher. 
..a pupil.......................................Q I C  l a i i i i u f O i  .................. a  p u p i l .

Giáo viẽn nên ra những bải tập tương tự như thế để học sính làm cho quen. Nẽn 
giảng thêm cho học sinh biết nếu sau đống từ to be lả danh từ thì to be cố nghĩa Iàjà, 
nếu sau to be lả tfnh tiì thí to4>e-c6 nghĩa là thì. Như vậy lại phải giảng cho học sinh biết 
từ nào là danh từ, từ nào là tính từ.



a. Cách tìm danh từỉ Danh từ là từ dùng để chỉ ngutìt hay vật 
Ví dự. giáo viên, học sinh, kỹ sư là nhũng từ chỉ nguủí.

Con chó, con mèo, con ừâu, v.v... lâ những từ chỉ con vật
Cái bân, cái ghế, con dao, v.v... lá những từ chỉ vât (hây giảng ổơn sơ như
thế, sau này sẽ giảng kỹ hon)

b. Cách tìm tfnh từ; Tính từ lâ từ bổ túc nghĩa cho danh từ, để nói lên phẩm chất số 
lượng, tfnh cách của người hay vật

Vi dự. đen, trắng, yếu, khoẻ, béo, gáy, dầy, vơi, V.V..
Học sinh hiểu như thế rổi, ta cỏ thể hướng dẫn họ tập đật câu. Nén cung cấp cho họ 

một số tính từ thường dùng như:
good: tốt fine: khoẻ, đẹp, tốt Ị
nice: tử tế, có duyén short ngẳn (lùn) lazy: lười 
big: to, lớn, quan trọng long: dài, v.v...

3. Dich sang tiéng Anh những câu sau đây:>̂
< a. Cỗ ấy lâ giáo viên b. Họ là cổng nhắn,
c. Chúng tối lâ học sinh. d. Anh áy lá chủ ừại.

g. ông ấy thỉ tử tế. 
i. Nótíiílưởi.

e. Chúng nó thỉ lườf.
I h. Chúng tổi thỉ khoẻ. 
j. Anh ấy thỉ to lớn.

ĐỘNG TỪ TO HAVE: c ó
Hướng dẫn

Giáo viên giảng: Cũng như động từ to be, khi chưa chia to have có to đứng ừước, 
nhưng khi chia sẽ biến đổi, nhưng khống biến đổi hẳn như to be mà còn na ná như 
nguyên mẫu. Nó sẽ biến dạng như thế nầy:

To haveI has
have

Nếu chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thỉ dùng has. Các ngôi khác thì dùng have. 
Do dó ta có sơ đổ như thế này:

To have has have
He, she, it 1, you, we. they
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